BẢNG THỐNG KÊ MÃ MINH CHỨNG

	STT
	Tiêu chí,
Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng chưa có (tái tạo được)
	Minh chứng không có (không tái tạo được)
	Minh chứng ở đơn vị khác (ở phòng nào, khoa nào cần ghi rõ)
	Ghi tên văn bản từng minh chứng chưa có, không có, minh chứng ở đơn vị khác
	Tên minh chứng

	1 
	4.14
	4.14.1.01
	
	X
	Các khoa
	
	Báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch và kết quả thực hiện thu thập ý kiến của giáo trình

	2 
	4.14
	4.14.1.02
	
	X
	Các khoa
	
	Báo cáo về việc sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến của giáo trình

	3 
	4.14
	4.14.2.01
	X
	
	Các khoa
	
	Kế hoạch tổ chức hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo

	4 
	4.14
	4.14.2.02
	X
	
	Các khoa
	
	Biên bản hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo của trường

	5 
	4.14
	4.14.2.03
	
	X
	Các khoa
	
	Tham luận tham gia hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo của trường

	6 
	4.14
	4.14.3.01
	
	
	P. Khảo thí
	CÓ
	Kế hoạch thu thập ý kiến đánh giá chất lượng đào tạo hàng năm

	7 
	4.14
	4.14.3.02
	
	
	P. Khảo thí
	CÓ
	Phiếu khảo sát hàng năm

	8 
	4.14
	4.14.3.03
	
	
	P. Khảo thí
	CÓ
	Tổng hợp kết quả khảo sát hàng năm

	9 
	4.15
	4.15.1.01
	X
	
	Các khoa
	
	Kế hoạch về việc hướng dẫn tổ chức rà soát đánh giá, xây dựng, nghiệm thu, phê duyệt chương trình, giáo trình

	10 
	4.15
	4.15.1.02
	X
	
	Các khoa
	
	Kế hoạch chỉnh sửa giáo trình

	11 
	4.15
	4.15.1.03
	
	X
	Các khoa
	
	Quyết định thành lập ban chỉ đạo chỉnh sửa giáo trình

	12 
	4.15
	4.15.1.04
	
	X
	Các khoa
	
	Quyết định thành lập hội đồng thẩm định giáo trình

	13 
	4.15
	4.15.1.05
	X
	
	Các khoa
	
	Biên bản thẩm định giáo trình

	14 
	4.15
	4.15.1.06
	X
	
	Các khoa
	
	Danh mục giáo trình đã được điều chỉnh, biên soạn lại, biên soạn mới

	15 
	4.15
	4.15.1.07
	
	
	TTTT-TV
	CÓ
	Kế hoạch mua sắm sách, tài liệu tham khảo, giáo trình

	16 
	4.15
	4.15.1.08
	
	
	TTTT-TV
	CÓ
	Danh mục sách, tài liệu tham khảo, giáo trình cập nhật mới

	17 
	9.3
	9.3.1.01
	X
	
	P. CTCT-HSSV
	
	Kế hoạch đối thoại với HSSV

	18 
	9.3
	9.3.1.02
(8.04.1.07)
	
	
	P. CTCT-HSSV
	CÓ
	Biên bản đối thoại với HSSV

	19 
	9.3
	9.3.1.03
	X
	
	P. CTCT-HSSV
	
	Phiếu khảo sát học sinh – sinh viên

	20 
	9.3
	9.3.1.04
	
	
	P. Khảo thí
	CÓ
	Kế hoạch khảo sát và báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát hằng năm

	21 
	9.3
	9.3.1.05
	X
	
	Các khoa
	
	Báo cáo tổng kết hằng năm của khoa

	22 
	9.5
	9.5.1.01
	
	
	Phòng TS-ĐT
	
	Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học

	23 
	9.5
	9.5.1.02
	
	
	P. Khảo thí
	CÓ
	Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường

	24 
	9.5
	9.5.1.03
	
	
	P. Khảo thí
	CÓ
	Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn 2011-2015

	25 
	9.5
	9.5.2.01
	
	
	Phòng TS-ĐT
	
	Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng học chế tín chỉ đào tạo bậc cao đẳng chính quy

	26 
	9.5
	9.5.2.02
	
	
	Phòng TS-ĐT
	
	Báo cáo sơ kết một năm thực hiện đào tạo khóa 13 cao đẳng theo học chế tín chỉ

	27 
	9.5
	9.5.2.03
	
	
	Phòng QLKH-HTQT
	CÓ
	Thông báo công nhận năng lực Tin học, tiếng Anh cho HSSV Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM

	28 
	9.5
	9.5.2.04
	X
	
	Các khoa
	
	Phiếu khảo sát sự hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

	29 
	9.5
	9.5.2.05
(9.01.1.01)
	
	
	TTQHDN
	CÓ
	Kế hoạch khảo sát tình hình thực tập tốt nghiệp của HSSV cuối khóa kết hợp với khảo sát việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp tại các doanh nghiệp

	30 
	9.5
	9.5.2.06
	
	
	P. CTCT-HSSV
	CÓ
	Phiếu hỏi, phỏng vấn sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của trường

	31 
	9.5
	9.5.2.07
(9.06.1.02)
	
	
	TTQHDN
	CÓ
	Phiếu khảo sát học sinh, sinh viên về việc làm sau khi tốt nghiệp


[bookmark: _GoBack]
